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THIẾT BỊ: VISITOR CALL PANEL 
Bộ gọi sảnh thang máy 

 
 
 

Door bell Ikall VCP 316 Sense VCP 316 Touch VCP Ultra VCP 
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IKALL METAL 
Camera: 1/2.9” CMOS có LED trợ sáng, Góc: 125˚ 

Độ phân giải video: 1280x720 

Màn hình: 128 x 64 

Nút nhấn cảm ứng 

Tích hợp đầu đọc thẻ (tùy chọn) 

Chuẩn giao tiếp: IP 

Kiểu lắp đặt: âm tường 

Kiểu thiết kế: dạng module 

Chất liệu: khung nhôm 

Kích thước: 395 x 125 



THIẾT BỊ: VISITOR CALL PANEL 
Bộ gọi sảnh thang máy 

 

 

 
 

316 SENSE (4352HD) 
Camera: 1/2.9” CMOS có LED trợ sáng 

Độ phân giải video: 1280 x 720 

Màn hình: 128 x 64 

Nút nhấn cảm ứng trên mặt thép không rỉ 

Tích hợp đầu đọc thẻ 

Chuẩn giao tiếp: IP 

Kiểu lắp đặt: âm tường, dày 4mm 

Chất liệu: thép không rỉ, phay xước bề mặt 

Kích thước: 342 x 182 mm, Chuẩn bảo vệ: IP54 
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316 TOUCH (3454HD) 
Camera: 1/2.9” CMOS, có LED trợ sáng 

Độ phân giải video: 1280 x 720 

Màn hình: 8 inch, cảm ứng sử dụng kính cường lực 

Tích hợp đầu đọc thẻ 

Chuẩn giao tiếp: IP 

Kiểu lắp đặt: âm tường 

Kiểu thiết kế: thép nguyên khối, phay xước bề mặt 

Chất liệu: thép không rỉ, gương 

Kích thước: 342 x 182 mm, 

Chuẩn bảo vệ: IP54, IK08 
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Bộ gọi sảnh thang máy 

 

 

 
 

ULTRA TOUCH (UT8090) 
Camera: 1/3” CMOS, có LED trợ sáng 

Độ phân giải video: 1280 x 608 

Màn hình: 5 inch, cảm ứng sử dụng kính cường lực 

Tích hợp đầu đọc thẻ RFID Mifare 

Tich hợp nhận dạng khuôn mặt (20000 user) 

Kết nối Wiegand với các hệ thống Access control khác 

Add logo hay ảnh vào màn hình chờ 

Chuẩn giao tiếp: IP 

Kiểu lắp đặt: âm tường 

Vật liệu: nhôm 

Chuẩn bảo vệ: IP65, IK08 
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THIẾT BỊ: Guard Phone  
ĐIỆN THOẠI BẢO VỆ 

 

SWITCH BOARD (1952N) 
Màn hình: LCD 3.5 inch cảm ứng 

Độ phân giải: 320 x 240 pixel 

Nút nhấn: bàn phím số truyền thống, tích hợp các 

phím tắt truy cập danh bạ và menu 

Nguồn: PoE hoặc 12VDC 

Chuẩn giao tiếp: IP 

Kiểu lắp đặt: để bàn 

Chất liệu hoàn thiện: nhựa 



 

 

THIẾT BỊ: INDOOR UNIT  
Màn hình căn hộ 

 

 
 
 

 

Mini HF 4.3’’ 
PN: 6722W 

• Màn hình màu 4.3’’ 

• Nút bấm cảm ứng 

• Lắp nổi 

Icona 4.3’’ 
PN: 6602W 

• Màn hình cảm ứng 4.3’’ 

• Nút bấm cảm ứng 

• Lắp âm tường 

Venice 7’’ 
PN: 6814W 

• Màn hình cảm ứng 7’’ 

• Res 1024 x 600 

• Lắp nổi 

Maxi 7’’ 
PN: 6802W 

• Màn hình cảm ứng 7’’ 

• Nút bấm cảm ứng 

• Lắp âm tường 
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Maxi Android 7’’ 
PN: 6813W 

• Màn hình cảm ứng 7’’ 

• Nút bấm cảm ứng 

• Tích hợp giao tiếp 

Smarthome 

Venice 10’’ 
PN: 6904W 

• Màn hình cảm ứng 10’’ 

• Tỷ lệ 16:9 

• Res: 1280 x 800 

• Lắp nổi 



 

 

 


